
1 
 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẠNG GIANG 

Số:   206  /BVĐK-KD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh tại Bệnh viện  

Đa khoa Lạng Giang. 

Lạng Giang, ngày 23  tháng 04  năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 

57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;  

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ 

tư vấn đấu thầu cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh tại Bệnh viện đa khao Lạng Giang năm 2026 ” với một số thông tin chủ yếu như 

sau: 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học đơn vị ngày 21/4/2026 thống nhất các nội 

dung về kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

và đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 của đơn vị;  

Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Mua sắm 

trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Lạng Giang 

năm 2026” với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông/ Bà: Phan Tú Thành 

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược- VTTBYT 

- Số điện thoại: 0933 775 866  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua 

email). 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược – VTTBYT, Bệnh 

viện Đa khoa Lạng Giang(địa chỉ: Thôn Nguyễn, Xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

- Nhận qua email: Phanthanh.bg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày báo giá đến trước 15 h ngày 08 tháng 05 

năm 2026; 
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Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá; 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh mục thiết bị y tế gồm:(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại Bệnh 

viện Đa khoa Lạng Giang– Thôn Nguyễn, Xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh;  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là 01 lần 

khi hoàn thành việc lắp đặt vận hành, nghiệm thu thanh lý.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình 

đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo 

hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng 

thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới 

tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo giá 

theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

+ Quyết định trúng thầu gần nhất hàng hóa tương tự hoặc đường Link tra cứu (nếu 

có); 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá tương tự trong thời gian không quá 90 

ngày tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác: giấy phép đăng ký kinh doanh… 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 
 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

  - Lưu: VT, KD; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 206 / BVĐK- KD ngày 23 tháng 4 năm 2026) 

ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 

Thiết Bị 

Siêu Âm 

Điều Trị 

 

Cấu hình cung cấp: 

Máy chính: 01 cái  

Đầu phát siêu âm 1Mhz: 01 cái 

Dây nguồn: 01 cái 

Gel siêu âm: 01 lọ 

Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật: 

Điều khiển đơn giản 

Cường độ đầu ra ổn định bằng cách sử dụng công nghệ theo dõi 

tự động 

Trạng thái đầu ra hoạt động xác nhận bằng đèn báo mở 

Nguồn: 220V, 60Hz 

Công suất tối đa: 40W 

Kích thước: 46x 27x 16cm 

Trọng lượng: 4Kg 

Tần số siêu âm: 1MHz 

Kiểu phát: liên tục, 1:1, 1:4, 1:9 

Công suất siêu âm tối đa: 3W/cm2 ở chế độ liên tục 

BNR( vùng hiệu quả của sóng âm): 5,5:1 

Thời gian điều trị tối đa: 20 phút. 

Cái 01 

2 

Máy điều 

trị điện 

xung 

 

Yêu cầu chung: 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% 

- Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 

Cấu hình thiết bị:  

 - Máy chính: 1 máy  

- Cáp điện cực dạng ống: 2bộ (8 đầu nối với giác hút)  

- Miếng xốp điện cực giác hút: 08 cái 

- Cốc giác hút: 08 cốc. 

- Dây nguồn: 01 dây  

Cái 01 
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ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

- Ống thoát nước thải: 01 cái  

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bản  

Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện: AC220V /60Hz  

- Công suất tiêu thụ: 120VA  

- Cường độ dòng ra tối đa 33mA  

- An toàn điện: Class B  

- Tần số điều trị: 3 đến 300Hz  

- Áp lực hút Max: 250mmHg  

- Thời gian điều trị tối đa 0-30 phút  

- Kích thước: 445 x 360x 250 (H)  

- Trọng lượng: 11kg 

3 

Khung 

quay tập 

với khớp 

vai 

 

- Khung sắt sơn tĩnh điện, 

- Khối lượng: 17 kg 

- KT: 65x25x18cm 

- Vòng quay Inox, D = 92cm, thanh trượt Inox (+/- sai số 5%) 

- Có thể điều chỉnh cao - thấp và chỉnh lực nặng - nhẹ theo nhu 

cầu. 

Cái 01 

4 

Ghế tập cơ 

đùi cơ 

động 

 

- Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu 

- Khối lượng: 45 kg 

- KT: 106x114x102cm (+/- sai số 5%) , 

- Chỗ ngồi mouse bọc simily + 12kg tạ thẻ gang 

- Tập mạnh nhóm cơ đùi (cơ 3,4 đầu đùi) 

Cái 01 

5 

Máy sắc 

thuốc 24 

bếp 

 

Cấu hình bao gồm: 

- Kích thước:1400 x 550 x 800 mm 

- Trọng lượng máy: Khoảng 120 Kg 

- Bình sắc có đường kính 11,4cm sâu 24 cm. Dung tích 1,9 lít 

- Số lượng bình sắc: 24 bình  

- Công suất máy khi khởi động: 10 Kw  

- Công suất máy khi duy trì sôi: 2-3 Kw 

- Áp suất làm việc: 0 Mpa  

- Nhiệt độ làm việc: 95 đến 130 độ C;  

Cái 01 
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ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

- Áp suất / nhiệt độ duy trì: 0 Mpa / 100 độ C  

- Thời gian sôi: 30 đến 35 phút 

- Thời gian sắc: 2 đến 2,5 giờ  

- Cài đặt thời gian sắc: 0 đến 99 giờ 

- Nguồn tải nhiệt: Dầu đặc biệt hoặc nước 

- Nguồn điện: ~380V, 3 pha, 50 Hz 

- Thiết bị an toàn cảm biến nhiệt độ cắt bớt công suất đun khi 

nước thuốc sôi để tránh trào thuốc. 

- Thiết bị an toàn cảm biện cắt toàn mạch điện khi quá nhiệt 

hoặc cạn nước.  

Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 máy 

- Tủ điều khiển điện: 01 tủ 

- Dây cáp nguồn: 01 chiếc 

- Giỏ sắc thuốc + nắp bình sắc: 24 cái  

- Cáp nối đất: 01 chiếc 

Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, ISO 

9001  

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ 

6 

Kính hiển 

vi sinh học 

3 mắt có 

phần quang 

học và 

chụp ảnh 

 

Thông số kĩ thuật:  

- Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật 

kính 100X.  

- Thị kính HWF 10x, quang trường rộng 22mm có thể điều chỉnh 

diop với bước điều chỉnh ± 5° ở cả 2 thị kính.  

- Đầu quan sát: Đầu quan sát loại Siedentopf 3 đường truyền 

quang, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt 

từ 50 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có cổng nối với 

máy chụp ảnh kỹ thuật số hoặc camera kỹ thuật số truyền ảnh ra 

màn hình - Mâm xoay vật kính có thể lắp được tối đa 5 vật kính 

khác nhau.  

- Bộ vật kính IOS phẳng vô tiêu 4X N.A. 0.1, 10X N.A. 0.25, 

S40X N.A. 0.65 và S100X N.A. 1.25 ngâm dầu, đầu vật kính 40X, 

100X có gắn lò xo.  

- Cơ cấu chỉnh ảnh hai cấp: chỉnh tinh và chỉnh thô. Có 200 mức 

điều chỉnh, độ chính xác bước tăng 1μm, xoay tròn 0.2mm/lần 

xoay. Khoảng cách điều chỉnh tối đa 28mm. Có mức giới hạn điều 

chỉnh tối đa không làm hỏng vật kính và mẫu. Có bộ điều chỉnh 

ma sát.  

Cái 01 
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ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

- Kích thước bàn di mẫu (bàn sa trượt) 150 x 140 mm.  - Bộ tụ 

quang: Bộ tụ quang Abbe N.A. 1.25, có thể chỉnh được chiều cao 

với iris diaphragm (chỉnh màn chắn sáng).  

- Nguồn ánh sáng: Đèn NeoLED 3 Watt có núm điều chỉnh cường 

độ sáng với nguồn điện tích hợp  

Cung cấp bao gồm:  

- Máy chính gồm thân kính (01 cái), mâm gắn vật kính loại 5 vị 

trí (1 cái), Bàn để mẫu cơ học (1 cái), Đèn NEO LED 3W (1 cái)  

- Thị kính 10x: 1 cặp - Bộ vật kính phẳng IOS 4x, 10x, S40x, 

S100x (dầu) (mỗi loại 1 cái) và 5ml dầu ngâm vật kính. 

- Tấm phủ máy + hộp đựng máy  

- Các phụ kiện tiêu chuẩn, dây nguồn..  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

Camera kèm adapter  

- Bộ kết nối C-mount  

- Camera 5.0 Mpix cảm biến CMOS 1/2.8 inch  

- Kết nối USB 2.0  

- Kích thước điểm ảnh (pixel) 2.0 μm x 2.0 μm  

- Sensor độ phân giải cao 1/2.8 inch CMOS, cho hình ảnh 2560 x 

1920 pixels.  

- Tốc độ khung hình Fps tối đa: + tới 30 hình ảnh trên giây kích 

thước ảnh 2560 x 1920 pixels + tới 50 hình ảnh trên giây kích 

thước ảnh 1600 x 1200 pixels  

- Bộ lọc RGB  

- Chuyển đổi dải xám: 8 bits  

- Độ đậm Màu sắc: 24 bits  

- Phơi sáng: tự động hoặc điều chỉnh bằng tay từ 0.1 mili giây đến 

2 giây  

- Cân bằng trắng: tự động/thủ công  

- Dải động học: 72db  

- Độ nhạy: 2.0 V/lux @ 550 nm - Kết nối USB 2.0, tốc độ 

480Mb/giây 

7 

Cáng bệnh 

nhân 

(Giường 

nội soi) 

 

Cấu hình gồm: 

- Băng ca chính: 01 cái 

- Thành chắn: 02 cái  

Cái 02 
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ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

- Cọc truyền dịch: 01 cái 

- Tay quay: 01 cái 

- Giá treo bình oxy: 01 cái 

- Bánh xe kèm khóa trung tâm: 01 cái 

- Nệm: 01 cái 

Thông số kĩ thuật: 

Kích thước nằm: 1920 * 640/680 ± 10mm 

Chiều cao điều chỉnh: 520-810 ± 10mm 

Nâng lưng: 0-75 ± 5 ° 

Trọng lượng: 83kg 

Tải trọng: 250kg 

Khung: làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện 

Mặt cáng: nhựa ABS 

Thành chắn: cố định và gập lại được bằng nhựa ABS 

Bánh xe: Ø150mm, kèm khóa trung tâm. 
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Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế (2) 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 
Xuất xứ(6) Số lượng/ khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên 

quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

 Thiết bị A          

 Thiết bị B          

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... 

tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                   …., ngày.... tháng....năm.... 

                                                              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

                                                                     (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu 

liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký 

tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế 

ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế 

hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị 

y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để 

phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y 

tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường 

hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

(VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy 

quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải 

ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên 

danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư 

số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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